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Câu 1. (2 điểm)

Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân axit cacboxylic có công thức phân tử là C5H10O2. 
Câu 2. (2 điểm)
Phân biệt 4 chất: stiren, phenol, glixerol, anđehit axetic.
Câu 3. (2 điểm)

Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện:
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Câu 4. (1,5 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một ankanol X cần vừa đủ 13,44 lít oxi (đktc). Xác định công thức phân tử của X. (C = 12, H = 1, O = 16)
Câu 5. (2,5 điểm)
Cho 8,3 gam hỗn hợp gồm etanol và axit axetic tác dụng với lượng vừa đủ kim loại kali thu được 1,68 lít khí (đktc). 

a. Tính phần trăm về khối lượng của hai chất trong hỗn hợp đầu.

b. Thực hiện phản ứng este hóa hỗn hợp trên thu được bao nhiêu gam este, nếu hiệu suất phản ứng là 75%? (C = 12, H = 1, O = 16)
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ĐÁP ÁN
Câu 1. (2 điểm)

CTCT mỗi chất    : 0,25đ

Tên mỗi chất            : 0,25đ , thiếu dấu phẩy hoặc gạch ngang không có điểm 
Câu 2. (2 điểm)

Nhận biết được mỗi chất viết đúng phương trình phản ứng 0,5 điểm
Câu 3. (2 điểm)

* Thang điểm: Mỗi phương trình = 0,25 điểm (sai điều kiện + sai cân bằng = 0 điểm)
Chú ý: (1) và (2): không viết CTCT của vòng benzen = trừ ½ số điểm phương trình (trừ 1 lần)
Câu 4. (1,5 điểm)

- Đặt công thức phân tử: CnH2n+2O ( n 
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1) : 0,25 đ

- Tính số mol O2 là 0,6 mol :               0,25 đ

- Viết phương trình phản ứng cháy :       0,25 đ

- Giải ra được n = 4 :                               0,5 đ

- CTPT : C4H10O :                                    0,25 đ
Câu 5. (2,5 điểm)

        C2H5OH + K  ( C2H5OK + 1/2H2  

           x (mol)          


1/2x  …………………………………………..0,25


CH3COOH + K ( CH3COOK + H2

y (mol)                  


 1/2 y  ……………………………………0,25
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………………………0,5

%m(etanol) = 27,71% …………………………………..0,25

%m(axit propanoic) = 72,29% …………………………..0,25

b)   - Viết pt: 0,125

· Biện luận tính theo ancol: 0,125

· Thế số mol ancol: 0,125

Tính m este = 3,3 gam: 0,125
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